
KHU VỰC NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2 CỦA LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG NAM

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Địa Điểm Trường Học Bên 
Trong Khu Vực Nghiên Cứu

Chỉ Chương Trình 
Khu Vực Lân Cận

Lưu ý: DLI = HÒA NHẬP NGÔN NGỮ KÉP (DUAL LANGUAGE IMMERSION)

SOẠN THẢO: 10/26/2021

Địa Điểm Trường Học 
Bên Ngoài Khu Vực 
Nghiên Cứu

Khu Vực Thay Đổi 
Trường Tiểu Học

Khu Vực Đi Học 
Trường Tiểu Học

Ranh Giới Học Khu Harrison Park

Mt Tabor Không bao gồm trong 
Khu Vực Nghiên Cứu

Khu Vực Thay Đổi 
Trường Trung Học 
Cơ Sở

Woodstock

Sunnyside

Sellwood

Roseway Heights

Lane

Kellogg

1 Kilomet

1 Dặm0

0

0.5

0.5

HosfordLựa Chọn Tập Trung/
Trường Rút Thăm DLI

Khu Vực Lân Cận 
Cùng Địa Điểm/
Chương Trình DLI

Loại Hình Cấp Lớp Trường Học Khu Vực Đi Học Trường Trung 
Học Cơ Sở



Bản Đồ Thay Đổi Ranh Giới Cấp Lớp 6-8

Mã Trường Học

Harrison Park = HP
Hosford = HS
Kellogg = KG

Lane = LN
Mt. Tabor = MT

Roseway Heights = RH
Sellwood = SW
Sunnyside = SN

Woodstock = WS

28 Tháng Mười, 2021



LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

H A R R I S O N  PA R K

Chương Trình:
Khu Vực Lân Cận, DLI Tiếng 
Hoa, DLI Tiếng Tây Ban Nha

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Harrison Park 6-8:

Thay Đổi thành Harrison Park

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

HP-KG-01

HP-MT-01

33

3

5

0

8

0

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0 0.45 0.9 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

6-8



H O S F O R D

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

KG-HS-01

MT-HS-01

HS-KG-01

HS-KG-02

HS-LN-01

HS-WS-01

1

127

8

7

26

56

0

3

0

0

1

1

0

3

0

0

2

1

0 0.75

6-8

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Hosford 6-8:

Thay Đổi từ Hosford 6-8:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1.5 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Khu Vực Lân Cận



K E L LO G G

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

KG-HS-01
KG-LN-01

HP-KG-01
HS-KG-01
HS-KG-02

1
55

33
8
7

0
4

5
0
0

0
2

8
0
0

0 0.5

6-8

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Kellog 6-8:

Thay Đổi từ Kellog 6-8:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Khu Vực Lân Cận



L A N E

Khu Vực Lân Cận, DLI Tiếng 
Nga

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

HS-LN-01
KG-LN-01
SW-LN-01

26
55
39

1
4
0

2
2
3

0 0.5

6-8

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Lane 6-8:

Thay Đổi từ Lane 6-8:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood



M T  TA B O R

Khu Vực Lân Cận, DLI Tiếng 
Nhật

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

MT-HS-01

HP-MT-01
RH-MT-01

127

3
139

3

0
13

3

0
16

0 0.5

6-8

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Mt Tabor 6-8:

Thay Đổi từ Mt Tabor 6-8:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood



R O S E WAY  H E I G H T S

Khu Vực Lân Cận, DLI Tiếng 
Tây Ban Nha, DLI Tiếng Việt

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

RH-MT-01 139 13 16

0 0.5

6-8

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Roseway Heights 6-8:

Thay Đổi từ Roseway Heights 6-8:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood



S E L LWO O D

6-8

Khu Vực Lân Cận

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

SW-LN-01 39 0 3

0 0.5

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Selwood: 6-8:

Thay Đổi từ Sellwood 6-8:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood



WO O D S TO C K

Creative Science

HARRISON PARK

LANE

KELLOGG

HOSFORD

MT TABOR

WOODSTOCK

SUNNYSIDE

SELLWOOD

ROSEWAY HEIGHTS

HS-WS-01 56 1 1

0 0.3

K-8

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Thay Đổi từ Woodstock 6-8:

Thay Đổi từ Woodstock

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.6 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood



Bản Đồ Thay Đổi Ranh Giới Cấp Lớp K-5

Mã Trường Học

Arleta = AR
Atkinson = AT
Bridger = BR

Clark = CL
Creston = CR
Glencoe = GL

Harrison Park = HP
Kelly = KL

Lent = LT
Lewis = LW

Marysville = MW
Sunnyside = SN

Vestal = VS
Whitman = WT

Woodmere = WM
Woodstock = WS

October 28,2021



A R L E TA

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Woodstock

Sunnyside

Sellwood

0 0.35

K-5

AR-CR-01
AR-WM-01

MV-AR-01
WS-AR-01

50
34

3
0

2
0

1
1

1
0

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Arleta K-5:

Thay Đổi từ Arleta K.5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood 
23

32

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.7 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Woodstock

Sunnyside

Sellwood

Roseway Heights

0 0.4

K-5

AT-GL-01
CR-AT-01

19
12

0
1

0
0

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Atkinson K-5:

Thay Đổi từ Atkinson K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.8 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

ATKINSON

Khu Vực Lân Cận



CLARK

Harrison Park

Not Included in Study 
Area

Other Elementary 
School Attendance Area

Change Area

This School´s Existing 
Attendance Area

This School´s 
Attendance Area

This School´s Location

Middle School Attendabce AreaOther School Location

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Woodstock

Roseway Heights

0 0.5

K-5

BR-CL-01
HP-CL-01

83
224

4
101

11
65

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Clark K-5:

Thay Đổi từ Clark K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Khu Vực Lân Cận



CRESTON

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Roseway Heights

Woodstock

Sunnyside

Sellwood

0 0.45

K-5

CR-AT-01

AR-CR-01
WS-CR-01

12

50
21

1

3
0

0

1
1

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Creston K-5:

Thay Đổi từ Creston K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.9 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



GLENCOE

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Roseway Heights

Woodstock

Sunnyside

Sellwood

0 0.45

K-5

AT-GL-01
GL-VS-01

19
36

0
8

0
12

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Glencoe K-5:

Thay Đổi từ Glencoe K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.9 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



L E W I S

Lane

Kellogg

Hosford

Woodstock

Sellwood

0 0.28

K-5

LW-WT-01 62 3 1

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Lewis K-5:

Thay Đổi từ Lewis K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.55 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



MARYSVILLE

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Woodstock

Roseway Heights

0 0.5

K-5

BR-MV-01
HP-MV-01
LT-MV-01

MV-AR-01
MV-WM-01

28
40
169

23
55

2
6
38

2
5

2
8
29

1
4

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Marysville K-5:

Thay Đổi từ Marysville K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

1 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



V E S TA L

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Woodstock

Roseway Heights

0 0.45

K-5

BR-VS-01
GL-VS-01

4
36

0
8

0
12

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Vestal K-5:

Thay Đổi từ Vestal K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.9 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



WHITMAN

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Woodstock

Sellwood

0 0.4

K-5

LW-WT-01
WM-WT-01
WS-WT-01

62
82
27

3
19
3

1
3
0

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Whitman K-5:

Thay Đổi từ Whitman K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.8 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



WOODMERE

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Woodstock

Sellwood

0 0.35

K-5

WM-WT-01

AR-WM-01
MV-WM-01
WS-WM-01

82

34
55
10

19

0
5
0

3

1
4
0

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Woodmere K-5:

Thay Đổi từ Woodmere K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.7 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

Khu Vực Lân Cận



WOODSTOCK

Creative Science

Harrison Park

Lane

Kellogg

Hosford

Mt Tabor

Woodstock

Sunnyside

Sellwood

0 0.33

K-8

WS-AR-01
WS-CR-01
WS-WM-01
WS-WT-01

32
21
10
27

0
0
0
3

0
1
0
0

ĐỊA ĐIỂM CỦA TRƯỜNG 
NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC

KHU VỰC THAY ĐỔI

KHU VỰC ĐI HỌC HIỆN 
HỮU CỦA TRƯỜNG NÀY

KHU VỰC ĐI HỌC CỦA 
TRƯỜNG NÀY

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG 
KHÁC

KHU VỰC ĐI HỌC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

KHÔNG BAO GỒM 
TRONG KHU VỰC 
NGHIÊN CỨU

LIÊN MINH CHỈ ĐẠO ĐÔNG 
NAM GIAI ĐOẠN 2

DỰ THẢO ĐỀ XUẤT A

Chương Trình:

CHÚ THÍCH

Khu Vực Thay Đổi Cấp Lớp 6-8

Thay Đổi từ Woodstock K-5:

Thay Đổi từ Woodstock K-5:

Mã Thay 
Đổi

Mã Thay 
Đổi

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Tổng số 
Học Sinh 
Chương 
Trình 
N-hood

Số học sinh bị ảnh hưởng được dựa trên 
số lượng học sinh năm 2020-21. Số học 
sinh bị ảnh hưởng bởi các thay đổi của 
chương trình không được phản ánh trong 
những con số này.

0.65 Dặm

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học 
Sinh ELL 
Chương 
Trình 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood

Học Sinh 
Bản Địa 
Da Đen 
N-hood


